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_________ 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2014 

TIÊU CHUẨN  

“SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG NĂM 2014 

 

1. Đạo đức tốt: Bắt buộc đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.  

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa 

phương cư trú và những nơi công cộng.  

- Có thái độ cư xử đúng mực, hoà nhã, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh.  

- Là Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoặc Hội viên Hội sinh viên Việt Nam.  

- Điểm rèn luyện cả hai học kỳ đạt từ 80 điểm trở lên. 

- Nếu là Đảng viên thì xếp loại “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 

2. Học tập tốt: 

2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc: 

- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; không quay cóp, gian lận trong thi cử, không nợ 

môn, học phần hoặc tín chỉ trong năm học. 

- Điểm trung bình chung học tập năm học 2013 - 2014 đạt từ 7.5/10 trở lên. Không nợ 

môn, học phần trong năm học. 

2.2. Tiêu chuẩn khác: Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau: 

- Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học (đã hoặc đang được xét từ cấp khoa/bộ môn trở 

lên) hoặc Đang thực hiện khoá luận tốt nghiệp trong năm học 2013 – 2014. 

- Tham gia ít nhất một cuộc thi học thuật cấp trường hoặc đạt giải cuộc thi học thuật cấp 

Liên chi/CLB – Đội nhóm trở lên hoặc tham gia các cuộc thi học thuật tương đương gắn 

liền với chuyên ngành CNTT do các đơn vị, doanh nghiệp, các trường đại học tổ chức.  

- Là thành viên CLB học thuật cấp khoa/bộ môn trở lên, có thời gian sinh hoạt ít nhất 06 

tháng tính đến thời điểm xét, tham gia tích cực các hoạt động trong CLB hoặc có giấy chứng 

nhận tham gia “The Best Group” do Đoàn Thanh niên phát động. 

- Có ít nhất 01 bài viết về lĩnh vực Công nghệ Thông tin, đăng tải trên các sản phẩm của các 

cơ quan truyền thông uy tín hoặc các báo, tạp chí khoa học chuyên ngành của trường hoặc có 

bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học cấp khoa/bộ môn trở lên. 



- Có ít nhất 01 sản phẩm được trưng bày, triễn lãm hoặc ứng dụng vào đời sống trong các 

cuộc thi về sáng tạo, khoa học ứng dụng. 

3. Thể lực tốt: Đạt ít nhất 01 trong các tiêu chuẩn sau: 

- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” năm 2014. 

- Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, đội, nhóm thể dục thể thao trong 

hoặc ngoài nhà trường, có thời gian sinh hoạt ít nhất 03 tháng tính đến thời điểm xét.  

- Là thành viên đội tuyển hoặc cá nhân tham gia thi đấu và đạt giải các nội dung thi đấu 

tại hội thao hoặc các giải thi đấu thể dục thể thao các cấp (Bảng phụ lục đính kèm). 

* Hội đồng sẽ xem xét riêng đối với trường hợp sinh viên khuyết tật.  

4. Tình nguyện tốt: Bắt buộc đạt các tiêu chuẩn sau:  

- Tích  cực  tham gia  vào  các  hoạt  động của  nhà  trường,  Đoàn Thanh niên,  Hội  

Sinh  viên, phân tích chất lượng Đoàn viên cuối năm đạt 80 điểm trở lên. 

- Tham gia ít nhất 02 hoạt động, chương trình tình nguyện trong năm học. Ưu tiên xét 

đối với sinh viên là thành viên đội Công tác Xã hội của trường (có xác nhận) hoặc tham gia 

Tự tin đến trường, Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi năm 2014. 

5. Hội nhập tốt:  

5.1. Tiêu chuẩn bắt buộc:  

- Đối với sinh viên Khoá 2012 và Khoá 2013: hoàn thành tất cả các lớp Anh văn tại 

trường trong đó điểm trung bình Anh văn 3 lớn hơn 6.5 hoặc chứng chỉ quốc gia Anh văn A 

hoặc đạt TOEIC 350 hoặc tương đương. 

- Đối với sinh viên Khoá 2010 và Khoá 2011: có chứng chỉ quốc gia Anh văn B hoặc 

đạt TOEIC 450 hoặc tương đương. 

* Lưu ý: Chấp nhận kết quả thi thử các chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế do Hội Sinh 

viên trường liên kết các trung tâm ngoại ngữ uy tín tổ chức (trừ Khoá 2010). 

5.2. Tiêu chuẩn khác: Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành 01 lớp kỹ năng thực hành xã hội trong năm học hoặc các khoá huấn luyện 

kỹ năng dành cho cán bộ Đoàn-Hội trong năm học. Nếu là cán bộ Đoàn-Hội có thể thay thế 

bằng việc tổ chức ít nhất 3 hoạt động từ cấp chi Đoàn, chi Hội trở lên. 

- Là thành viên đội tuyển hoặc cá nhân tham gia các cuộc thi chuyên về ngoại ngữ các 

cấp (đối với các cuộc thi cấp khoa/bộ môn, phải đạt từ giải khuyến khích trở lên). 



- Tham gia sinh hoạt tích cực trong 01 câu lạc bộ, đội, nhóm về ngoại ngữ trong hoặc 

ngoài nhà trường, có thời gian sinh hoạt ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm xét. 

- Là thành viên chính thức tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác với thanh niên, 

sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.  

Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn những sinh viên đạt ít nhất 01 trong các 

các tiêu chuẩn sau: 

- Là ủy viên Ban chấp hành các cơ sở Đoàn, Hội hoặc thành viên Ban điều hành các Câu 

lạc bộ trực thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường có đóng góp tích cực cho các hoạt 

động Đoàn – Hội trường và hoạt động tại đơn vị, có giấy khen, bằng khen của các cấp Đoàn 

– Hội từ cấp trường trở lên. 

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vượt khó, vươn lên trong học tập và rèn 

luyện.  

- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, 

đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng. 

- Đạt giải tại các cuộc thi lý luận chính trị như Hành trình theo chân Bác, Olympic Mác 

– Lê,… hoặc các cuộc thi về lịch sử trong nước hoặc một số cuộc thi về văn hóa, lịch sử, xã 

hội các dân tộc và đất nước trên thế giới. 

* Ghi chú: Các hoạt động tham gia tính từ tháng 11/2013 đến thời điểm xét. 

* Danh hiệu Sinh viên 5 tốt tiêu biểu do Hội đồng xét Sinh viên 5 tốt cấp trường bình chọn. 

 

 

 

 

 
Nơi nhận: 

- Ban chấp hành HSV trường, các 

ban (thực hiện) 

- Liên chi hội, Chi hội (thực hiện). 

- VP Lưu. 

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Phi Long 

 



PHỤ LỤC: 

BẢNG QUY ĐỔI CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ 

TT 
Ngoại 

ngữ 
Chứng chỉ Mức điểm (loại) 

Mức điểm 

(loại) 

1.  

Tiếng 

Anh 

TOEFL pBT (Paper Based) 500 450 

2.  TOEFL iBT 61 42 

3.  
TOEFL cBT (Computer 

Based) 
175 130 

4.  IELTS 5.5 4.5 

5.  TOEIC 550 - 600 450 - 500 

6.  CC Quốc gia C  

7.  
Tiếng 

Pháp 

DELF B2 B1 

8.  DALF C1 – C2  

9.  TCF Niveau 4 Niveau 3 

10.  
Tiếng 

Trung 

HSK Cấp 5 Cấp 4 

11.  CC Quốc gia C B 

12.  TCF Niveau 4 Niveau 3 

13.  Tiếng 

Hàn 

CC Quốc gia C  

14.  Cuộc thi Năng lực tiếng Hàn Cao cấp  

15.  Tiếng 

Nhật 

 
Cấp độ SANKYU, 

NIKYU 
 

16.   Cấp 1 hoặc N1 Cấp 2 hoặc N2 

17.  Tiếng 

Nga 

TRKI Cấp độ 3 Cấp độ 2 

18.  CC Quốc gia C B 

19.  Tiếng 

Đức 

ZD Cấp độ 3 Cấp độ 2 

20.  CEFR B2 B1 

 

BẢNG PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN HỘI THAO CẤP TRƯỜNG 

STT TÊN MÔN TIÊU CHUẨN 

1 Bóng đá Tham gia 

2 Bóng chuyền Tham gia 

3 Bóng rổ Tham gia 

4 Đá cầu Bán kết 

5 Cầu lông Bán kết 

6 Bơi Chung kết 

7 Điền Kinh 1500m Đạt giải 

8 Điền Kinh 100m Đạt giải 

9 Bóng bàn đôi Vòng 2 

10 Bóng bàn đơn Bán kết 

11 E-sport Không tính 

12 Cờ vua/ Cờ tướng Không tính 

 

Nếu là hội thao cấp Khoa thì các môn đều có tiêu chuẩn là đạt giải. 


